
Mẫu số 7.15. 

Thôn/bản/tổ dân 

phố

Xã, phường, 

thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Nguyễn Thị Vân 1 15/06/1930 2 1 Tượng Sơn Sơn Hàm x x Chết (hộ nghèo)

2 1 Hồ Thị Minh 1 12/11/1932 2 1 Tượng Sơn Sơn Hàm x x Chết (hộ nghèo)

3 1 Phan Văn Tuấn 1 20/11/1985 1 1 Anh Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

2 Phan Thị Mai Thương 3 20/9/2007 2 1 Anh Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

4 1 Hồ Thị Chắt 1 1930 2 1 Phượng Hoàng Sơn Hàm x x Chết (hộ nghèo)

5 1 Hồ Thị Anh 1 24/10/1979 2 1 Mai Lĩnh Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

2 Bùi Văn Đức 3 04/7/2017 1 1 Mai Lĩnh Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

3 Trần Thị Vinh 4 15/05/1952 2 1 Mai Lĩnh Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

6 1 Trần Thị Quý 1 15/07/1949 2 1 Hàm Giang Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

7 1 Phạm Xuân Liên 1 12/12/1937 1 1 Hàm Giang Sơn Hàm x x Chết (khẩu nghèo)

2 Trương Thị Xanh 2 15/10/1948 2 1 Hàm Giang Sơn Hàm x Rơi xuống cận nghèo

8 1 Nguyễn Văn Anh 1 01/02/1991 1 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

2 Nguyễn Thị Thảo 2 20/07/1992 2 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

3 Nguyễn Thành Đạt 3 9/11/2014 1 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

4 Nguyễn Thanh Duy 3 08/9/2016 1 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

5 Nguyễn Thanh Nhàn 3 04/10/2018 2 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

6 Nguyễn Kim Ngân 3 16/02/2021 2 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

9 1 Nguyễn Văn Tuân 1 05/10/1960 1 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo
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DANH SÁCH 

HỘ THOÁT NGHÈO THEO TIÊU CHÍ NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025

Năm rà soát: 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN HÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2 Nguyễn Anh Tuấn 3 25/10/1995 1 1 Hùng Sơn Sơn Hàm Chết (khẩu nghèo)

10 1 Hồ Hữu Sơn 1 22/10/1987 1 1 Liên Sơn Sơn Hàm x Rơi xuống cận nghèo

2 Đồng Thị Hồng 2 16/6/1987 2 1 Liên Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

3 Hồ Thị Ánh Vy 3 22/11/2013 2 1 Liên Sơn Sơn Hàm Rơi xuống cận nghèo

11 1 Trần Văn Chuyền 1 02/4/1949 1 1 Bình Sơn Sơn Hàm x Rơi xuống cận nghèo

1 Phan Cầu 2 08/04/1938 1 1 Anh Sơn Sơn Hàm x x Chết (khẩu nghèo)

1 Nguyễn Hạnh 2 10/10/1970 1 1 Hàm Giang Sơn Hàm Chết (khẩu nghèo)

1 Nguyễn Đình Trung 2 04/04/1972 1 1 Liên Sơn Sơn Hàm Chết (khẩu cận nghèo)

NGƯỜI TỔNG HỢP

Trần Thị Thu Phương

Sơn Hàm, ngày 10 tháng 11 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

Hồ Viết Hào


